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                                                                                      BẢNG CÔNG KHAI
Chủ đề IX: Mùa hè với bé
Thực hiện 4 tuần (từ ngày 30/03 - 24/04/2026). Lớp NTB1
Giáo viên: Ngô Thị Thơm
                Cao Thị Thêu

	Hoạt động
	     Tuần 1
(Từ 30/03-03/04/2026)
	     Tuần 2
(Từ 06/04-10/04/2026)
	       Tuần 3
  (Từ 13/04-17/04/2026)
	     Tuần 4
   (Từ 20/04-24/04/2026)
	


	Chủ đề nhánh
	Thời tiết mùa hè.
	Trang phục mùa hè.
	Trang phục mùa hè.
	Bé làm được gì trong mùa hè.
	


	Đón trẻ trò chuyện
	* Cô đón trẻ: Cô đón trẻ nhẹ nhàng vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố, mẹ, cất đồ dùng cá nhân cho trẻ.
* Trò chuyện với trẻ về thời tiết, trang phục và 1 số hoạt động của bé diễn ra trong mùa hè.
* Cho trẻ chơi tự do tại các góc: 
-    - Xâu hình hoa, ghép hình hoa.
-    - Lồng hộp vuông, lồng hộp tròn.
     - Ghép nút tròn, ghép nút dài, hộp thả hình.
     - Xoáy nút chai, gắp bông, luồn hạt.  
	





	
	* Phối hợp PH:
Thích cầm bút tô vẽ nguệch ngoạc
(MT 71-PHPH)

	* Phối hợp PH: Trẻ biết nhún bật về phía trước bằng hai chân.
(MT 21- PHPH)
	* Phối hợp PH: Xác định vị trí trong không gian (trên dưới trước sau) của bản thân bé
 (MT 46-PHPH)
	* Phối hợp PH: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ trên lớp.
	



	
	* Trò chuyện với trẻ về: Thời tiết mùa hè
	* Trò chuyện với trẻ về: Trang phục của mùa hè.
	* Trò chuyện với trẻ về: Trang phục của mùa hè.
	* Trò chuyện với trẻ về: Bé làm được gì trong mùa hè.
	

	
Thể dục sáng

	Tập với kết hợp bài “Mùa hè đến”
+ ĐT hô hấp: Cho trẻ hít sâu thở ra
+ ĐT tay - bả vai 2: Hai tay đưa ra sang ngang, hạ xuống.
+ ĐT cơ lưng bụng 1: Nghiêng người sang hai bên phải, trái
+ ĐT chân 1: Đứng nhún chân

	



Chơi tập có chủ đích















	Thứ 2

	  PTVĐ
- VĐCB: Đi - chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô(MT 9)
-TCVĐ: Ai ném xa hơn
	      PTVĐ
- VĐCB: Bật xa
(MT 21)
- TCVĐ: Tung bóng qua dây

	      PTVĐ 
- VĐCB: Bò, trườn qua vật cản cao 15cm, rộng 25cm                     TCVĐ: Ném trúng đích nằm ngang (xa 1–1,2m)

	      PTVĐ
Luyện kỹ năng ‘‘Bò, trườn qua vật cản cao 15 rộng 25cm’’
Rèn cho trẻ sự khéo léo của cơ thể.

	
	Thứ 3

	Nhận biết: 
Thời tiết mùa hè
	Nhận biết: Các hiện tượng tự nhiên

	Nhận biết: Phía trên – phía dưới của bé
              (MT 46)
	Nhận biết: Các hoạt động của bé trong mùa hè
                (MT55)

	
	Thứ 4

	Tạo hình:
 Vẽ tia nắng (Mẫu)
(MT 71)
	Tạo hình: 
Tô cái ô (Mẫu)

	Tạo hình:
Nặn “Ông mặt trời”

	Tạo hình:
Dán ông mặt trời (Đề tài)
             (MT 73)

	
	Thứ 5

	LQVVH: 
Thơ “Cầu vồng”
	LQVVH: 
Truyện: Chiếc ô của Thỏ trắng

	LQVVH:                                            Thơ: “Đi nắng”
	         LQVVH:
Thơ “Bóng mây” 

	
	Thứ 6
	Âm nhạc:
- NDTT: Dạy hát: “Trời nắng trời mưa”
- NDKH: Nghe hát: “Mùa hè đến”
	Âm nhạc: 
- NDTT: VĐTN: “Trời nắng trời mưa” 
- NDKH: Nghe hát “Cho tôi đi làm mưa với” 


	Âm nhạc:
- NDTT: Dạy hát “Ếch ộp”                
- NDKH: Nghe hát “Bé yêu biển lắm” 

	    Âm nhạc:
- NDTT: VĐTN: Bài hát “ếch ộp”                           - NDKH: Nghe hát: Bài hát “Chú ếch con”


	Hoạt động ngoài trời      
	Thứ 2

	- HĐMĐ: Quan sát thời tiết mùa hè
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- CTD: Chơi với cát, vẽ phấn, trồng cây hoa.
	- HĐMĐ: Quan sát giàn đỗ
- TCVĐ: Tìm cờ bật qua suối
- Chơi tự do: Đong nước, nhặt lá, vẽ phấn

	- HĐMĐ: Quan sát cây cà chua leo
- TCVĐ: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- Chơi tự do: Chơi đong nước, vẽ phấn, ghép các khối gỗ
	- HĐMĐ: Quan sát rau ngót
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Nhặt cỏ, bắt sâu, tưới nước cho rau


	
	Thứ 3

	- HĐMĐ: Quan sát cây hoa mẫu đơn
- TCVĐ: Bật qua vạch kẻ
- CTD: Nhặt lá, vẽ phấn, cắp cua bỏ giỏ                                       
	- HĐMĐ: Thí nghiệm: Vòi phun nước
- TCVĐ: Ai bật xa hơn
- Chơi tự do: 
Chơi xếp gỗ, xếp que, chơi với lá


	- HĐMĐ: Thí nghiệm: Quả quýt nổi, quả quýt chìm
- TCVĐ: Gà trong vườn rau
- Chơi tự do: Nhặt cỏ, bắt sâu, tưới nước cho rau

	- HĐMĐ: Trải nghiệm với lá cây
- TCVĐ: nghe tiếng nhạc nhảy vào vòng tròn
- CTD: Chơi đồ chơi với cát nước, ném vòng.

	
	Thứ 4

	 - HĐMĐ: Thí nghiệm: Hoa nở trong nước
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
- Chơi tự do: Dán lá cây làm bông hoa; vẽ bằng chai nước.
	- HĐMĐ: Quan sát hoa mười giờ
- TCVĐ: Đi kiễng chân trong đường ngoèo ngoèo
- Chơi tự do: Chơi đong nước, tưới cây, nhặt cỏ 



	- HĐMĐ: Trải nghiệm làm tranh từ hoa, lá
- TCVĐ: Lăn bóng
- Chơi tự do: Sỏi, lá cây, cành cây.

	- HĐMĐ: Tham quan vườn rau
- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời


	
	Thứ 5

	- HĐMĐ: Trải nghiệm chơi với cát
- TCVĐ: Vận chuyển cát
- Chơi tự do: Ném vòng, vẽ phấn, cắp cua bỏ giỏ 
	- HĐMĐ: Thăm quan vườn rau của trường
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- CTD: Nhặt lá cây, chơi với nước, chơi với cát

	- HĐMĐ: Quan sát cây sen cạn
- TCVĐ: Thi xem ai nhanh
- CTD: Chơi câu cá; vẽ phấn; chơi với lá

	- HĐMĐ: Tổ chức cho trẻ đọc sách ngoài trời
- TCVĐ: Gió thổi lá bay
- CTD: Chơi với lá cây, khối gỗ, bóng 


	
	Thứ 6

	- HĐMĐ: Trải nghiệm phòng thể chất
- TCVĐ: “Bật tiến về phía trước”
- Chơi tự do: Khu vui chơi ngoài trời
	- HĐMĐ: Trò chơi: Tung bóng qua dây
- TCVĐ: Bóng tròn to                    
- Chơi tự do: Chơi cắp cua bỏ giỏ; Chơi với lá; Chơi với nước

	- HĐMĐ: Quan sát cây rau muống 
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: Chơi với cát; Vẽ phấn; Trồng rau.

	- HĐMĐ: Quan sát cây hoa lan.
- TCVĐ: Đi theo đường thẳng.
- Chơi tự do: Chơi với đồ cầu trượt, đu quay.


	Hoạt động góc
(
Hoạt động thay thế)
	

Thứ 3

	Trò chơi: Đi – chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
Rèn cho trẻ có phản xạ nhanh 
	   HĐTN: Thăm quan cánh đồng lúa                                     




	Trò chơi dân gian “Chi chi chành chành”

	Trò chơi “Kéo cưa lừa sẻ”


	
	Thứ 5
	Trò chơi ném trúng đích ngang
(đường kính 50cm cách 1-1,2m) 
	Trò chơi bịt mắt bắt dê

	Trò chơi “Rồng rắn lên mây”

	 Trò chơi DG: Mèo đuổi chuột
                                               



	Hoạt động góc
















	1. Góc thao tác vai
Tuần 1: Tắm cho bé, nấu ăn
Tuần 2: Cửa hàng bán trang phục mùa hè
Tuần 3: Cửa hàng bán các loại nước uống mùa hè
Tuần 4: Chăm sóc búp bê, pha nước cam.
 2. Góc hoạt động với đồ vật 
Tuần 1: Xếp hàng rào công viên
Tuần 2: Xếp các khối hình
Tuần 3: Xếp tường bao cho vườn rau
Tuần 4: Xâu hoa
3. Góc nghệ thuật
Tuần 1: Tô màu cái ô
Tuần 2: Nặn ông mặt trời
4. Góc vận động
- Tuần 3: Thả bóng vào hộp
5. Góc sách truyện
Tuần 4: Đọc sách, kể truyện theo tranh.
Rèn cho trẻ kỹ năng cất đồ chơi vào đúng nơi quy định.

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	* Giờ ăn
- Cô cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay cho trẻ trước khi ăn   
- Tổ chức giờ ăn
- Luyện nề nếp cho trẻ trong giờ ăn, uống. Giúp trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau. Có một số thói quen tốt trong ăn uống.
* Giờ ngủ: Chuẩn bị sập, chiếu, đệm, chăn gối đủ cho trẻ.(phù hợp với thời tiết)
 Rèn giấc ngủ trưa cho trẻ .  

	
Hoạt động chiều
	Thứ 2

	Chơi ghép hoa
	Chơi với đồ chơi nấu ăn
	    Trò chơi: Xâu vòng                                
	KNS: Bé chơi an toàn

	
	
Thứ 3
	Xem tranh lô tô về thời tiết mùa hè
	Xem tranh trang phục mùa hè

	KNS: Hành động đúng - sai

	Xem tranh hoạt động mùa hè
                                                


	
	
Thứ 4
	Chơi với chai nhựa

	Trò chơi: Các con kéo có dây khớp (TT02)
	Làm quen với bài thơ “Đi nắng”
	Làm quen bài thơ “Bóng mây”


	
	
Thứ 5


	Ôn bài thơ: Cầu vồng
Rèn cho trẻ kỹ năng đọc thơ to rõ lời
	Chơi xếp nắp chai

	KNS: Hướng dẫn trẻ đội mũ
(MT 28) 
Rèn cho trẻ kỹ năng đội mũ 
	Ôn bài thơ: Bóng mây
Rèn cho trẻ kỹ năng đọc thơ to rõ lời

	
	Thứ 6
	                                                 Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan


                                                                           
                                                                                                                                        Minh Tân, ngày 24 tháng 04 năm 2026

     BAN GIÁM HIỆU                                                                                                                         Giáo viên chủ nhiệm                                     
       (Ký tên, đóng dấu)

                                                                                                                                                                          
         
   Trần Thị Thanh Thuỷ                                                                                                                           Ngô Thị Thơm                                             


